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	UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Số: 2557/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Sơn La, ngày 03 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án "Phát triển cây Bông vải gắn với chế biến
trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020"


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển cây Bông vải việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng; 

Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 1482/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;
Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế, Chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 180/TTr-SCT ngày 27 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát triển cây Bông vải gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020” với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

- Tạo ra một ngành sản xuất nông nghiệp mới thông qua việc hình thành vùng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến Bông vải có hiệu quả cao, quy mô ngày càng lớn trên cơ sở sử dụng hiệu quả đất đai ở các vùng hoang hóa, khô cằn, đất trống đồi núi trọc và những nơi canh tác nông nghiệp năng suất thấp, góp phần cải thiện đời sống của người dân ở các vùng khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng, cải tạo đất trồng trọt và bảo vệ môi trường sinh thái.

 - Phát huy mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế cùng hỗ trợ của Nhà nước cho đầu tư phát triển cây Bông vải, gắn kết lợi ích giữa gia công chế biến, tiêu thụ với lợi ích của người trồng Bông.

- Xúc tiến thương mại, tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh, tạo lợi ích và động lực cho người sản xuất, kinh doanh. Góp phần giảm nhập siêu cho ngành dệt may Việt Nam, đạt được mục tiêu chung của Chương trình phát triển cây Bông vải của toàn quốc.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Từ nay đến năm 2015
- Đến năm 2015, diện tích đạt 12.300 ha, năng suất bình quân 1,7 tấn/ha, sản lượng bông hạt ước đạt 21.000 tấn, diện tích có tưới, tưới ẩm khoảng 450 ha. 

- Tỷ trọng Bông hạt được sơ chế, chế biến công nghiệp so với tổng sản lượng trên địa bàn tỉnh đạt 80%.

 - Hình thành trung tâm sản xuất giống Bông mới đáp ứng được 50% diện tích trồng Bông, phục tráng và lai giống Bông màu đáp ứng được 20% diện tích trồng Bông. 

- Hình thành 2 vùng nguyên liệu dọc bờ Hồ Thuỷ điện Hoà Bình - Sơn La, vùng Sông Mã và một số nơi phù hợp gắn với hình thành một số cơ sở chế biến Bông, sợi, công nghiệp phụ trợ từ sản phẩm Bông vải tại Phù Yên, Bắc Yên và nơi khác gắn với vùng nguyên liệu.

- Đầu tư cho công tác nghiên cứu, khoa học và chuyển giao công nghệ từ khâu cải tạo, chăm sóc, thu hái, bảo quản, sơ chế nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất Bông. Hình thành rõ nét thương hiệu Bông vải màu Sơn La. 

2.2. Đến năm 2020
- Dự kiến diện tích đạt 17.000 ha, 100% diện tích trồng giống Bông có giá trị kinh tế cao (trong đó khoảng 80% diện tích bằng các loại Bông giống mới có năng suất và chất lượng cao và 20% diện tích trồng giống Bông màu của địa phương), năng suất bình quân 2 tấn/ha, sản lượng Bông hạt ước đạt 34.000 tấn. 

- Tăng cường đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng Bông vải, nâng cao sức cạnh tranh của cây Bông và đảm bảo hiệu quả kinh tế; chú trọng mở rộng diện tích theo quy hoạch và xây dựng vùng chuyên canh Bông có tưới từ 450 ha lên 600 ha; áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật nâng năng suất vùng này lên trên 25 tạ/ha.

 - Sản xuất giống Bông cho năng suất, chất lượng cao đáp ứng được 100% diện tích gieo trồng trên địa bàn và cung cấp giống cho các tỉnh vùng lân cận. Tập trung phát triển cây Bông có giá trị kinh tế cao, nếu giống Bông màu đã được tuyển chọn và lai tạo có thể áp dụng đại trà trên diện rộng.

- Đầu tư phát triển mạnh công nghiệp chế biến Bông, sợi, vải hình thành các cơ sở dệt, may trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Đầu tư các cơ sở công nghiệp phụ trợ chế biến sản phẩm từ nguyên liệu Bông vải như chiết xuất tinh dầu, sản xuất thức ăn gia súc.

II. NỘI DUNG 

1. Hình thành vùng nguyên liệu bông vải có sản lượng lớn

- Hình thành vùng nguyên liệu Bông vải đủ lớn về sản lượng (17.000 ha), chất lượng cao theo các hình thức tập trung, chuyên canh, đan xen… thuộc vùng ven Hồ Sông Đà, Sông Mã và ở những nơi phù hợp, không làm ảnh hưởng đến quy hoạch cây trồng khác của tỉnh. 

- Phát triển sản xuất cây Bông vải trên đất dốc, đất xấu, tăng giá trị kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng, chống xói mòn, cải tạo đất và bảo vệ môi trường.

 - Xây dựng các mô hình trang trại trồng Bông, mô hình diện tích có tưới, không tưới, trên đất dốc, đất xấu với việc áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm đưa lại hiệu quả kinh tế cao làm cơ sở để tổng kết rút kinh nghiệm phát triển đại trà.

- Nhân rộng mô hình sản xuất đã xây dựng, tạo điều kiện cho các cơ sở hình thành các trang trại, cơ sở sản xuất Bông lớn, hình thành vùng Bông vải tập trung, có sản lượng lớn.

- Đầu tư thâm canh diện tích hiện có, mở rộng diện tích theo quy hoạch. Ưu tiên triển khai thực hiện ở các địa bàn có quy hoạch gắn với nhà máy sản xuất sơ chế, chế biến từ Bông thành sợi, các sản phẩm phụ từ cây Bông. 

2. Hình thành trạm giống cung cấp cho vùng trồng Bông

2.1. Điều tra, khảo sát, xác định các vùng sản xuất Bông, các cơ sở dữ liệu,  các điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng để lập Dự án sản xuất giống Bông phù hợp. Tiến hành các bước thực hành, thí nghiệm, khảo nghiệm trên nương nơi dự kiến sản xuất Bông đại trà... tìm ra giống Bông phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng sản xuất.

2.2. Xây dựng một Trung tâm giống Bông có cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, có tiềm lực khoa học công nghệ, đủ điều kiện nghiên cứu, lai tạo giống, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến trong nước và thế giới trong việc sản xuất, nhập khẩu, bảo quản, cung ứng giống cho các Trạm giống vùng (theo vùng khí hậu, thổ nhưỡng), Trạm giống các huyện; 

2.3. Hình thành Trạm giống Bông (theo vùng, hoặc ở các huyện) có quy mô phù hợp để tiếp nhận dòng giống từ Trung tâm giống Bông tỉnh, triển khai thực hành nông nghiệp, thí nghiệm, khảo nghiệm giống Bông hỗ trợ cho Trung tâm giống trong khâu cung ứng giống cho vùng sản xuất lớn. Đối với vùng có diện tích trồng Bông từ 1.000 ha/năm trở lên xây dựng 1 Trạm giống; 

2.4. Liên kết với các cơ sở giống cây trồng ở Trung ương, Viện nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Trung tâm nghiên cứu Phát triển Nông - Lâm nghiệp Tây Bắc để cung cấp giống gốc, giống nguyên chủng, chuyển giao kỹ thuật lai tạo, bảo quản giống, hỗ trợ nguồn lực, khoa học để Trung tâm, trạm, trại giống Sơn La đáp ứng đủ giống cho diện tích trồng Bông trên địa bàn tỉnh. 

2.5. Nhà đầu tư kinh doanh, người trồng Bông, Trạm giống, các Viện Khoa học công nghệ liên kết cùng hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm để thực hiện đồng bộ từ khâu nghiên cứu, lai tạo, khảo nghiệm, sản xuất giống đại trà và đảm bảo chất lượng giống đến khi thu hoạch sản phẩm Bông vải;

3. Hình thành các cơ sở chế biến Bông tiến tới phát triển ngành dệt may

3.1. Hình thành các cơ sở chế biến Bông

- Từng bước hình thành các cơ sở sơ chế Bông như tách hạt, sản xuất Bông xơ tại các vùng có sản lượng bông tương đối lớn, tại các đầu mối thu gom từ các bản, xã kết hợp với phân loại, bảo quản, đóng gói vận chuyển đến các cơ sở chế biến Bông.

- Đối với những vùng trồng Bông không tập trung, cách xa các cơ sở chế biến, ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến nhỏ công suất dưới 1.000 tấn Bông hạt/năm. 

-  Sơ chế, ép Bông xơ, đóng gói, bảo quản tại các vùng trồng Bông, máy móc thiết bị có công suất phù hợp với sản lượng Bông thu được. 

-  Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến Bông, sợi, chiết xuất tinh dầu, thức ăn gia súc tại các Cụm Công nghiệp Phù Yên, Bắc Yên và Yên Châu, Sông Mã (nếu diện tích sản lượng Bông lớn).

3.2. Phát triển (hình thành) công nghiệp dệt, may 

- Sau năm 2015 nghiên cứu hình thành các cơ sở dệt thổ cẩm, khăn… tiến tới xây dựng Nhà máy dệt vải tại tỉnh Sơn La.

- Từng bước hình thành ngành may, mặc xuất khẩu.

4. Hình thành doanh nghiệp đỡ đầu hộ nông dân vùng nguyên liệu và sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngành dệt may

4.1. Doanh nghiệp ký hợp đồng đầu tư, thu mua sản phẩm lâu dài với người trồng Bông, cấp Chứng nhận đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cây Bông vải;

Tạo điều kiện để doanh nghiệp có cơ sở ký hợp đồng đầu tư, thu mua sản phẩm với các chủ trang trại, các HTX, các hộ gia đình trồng Bông, sản xuất sơ chế Bông. Đồng thời được hưởng các Cơ chế Chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước.  

- Khi chưa có quy hoạch phát triển cây Bông vải trên địa bàn toàn tỉnh, để đảm bảo nguyên liệu cho nhà máy bóc tách Bông hạt (đã được UBND tỉnh cấp Chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Sợi Việt An) tại Cụm Công nghiệp Gia Phù huyện Phù Yên, tỉnh sẽ cấp Chứng nhận đầu tư cho Dự án đầu tư vùng nguyên liệu có diện tích phù hợp với công suất chế biến của Nhà máy.

 - Sau khi Quy hoạch phát triển cây Bông vải, quy hoạch cơ sở chế biến Bông, dệt may của tỉnh Sơn La đã được phê duyệt, việc đầu tư liên quan đến sản phẩm từ cây Bông vải được thực hiện bằng các Dự án đầu tư theo quy hoạch.

4.2. Liên kết giữa doanh nghiệp với HTX, tổ hợp tác, chủ trang trại, người nông dân trong việc hình thành các cơ sở sơ chế, ép, đóng gói bông ở các Trung tâm cụm xã, Trung tâm thu gom. Từng bước phát triển tùy yêu cầu của sản xuất có thể hình thành làng nghề sản xuất Bông, chế biến Bông, kéo sợi, dệt vải thổ cẩm hoặc các sản phẩm từ Bông vải, làm vệ tinh cho các Cụm Công nghiệp, các Nhà máy và tham gia xuất khẩu hàng hoá.

4.3. Đối với việc hình thành đơn vị cung cấp giống và gắn kết giữa Nhà Khoa học với người nông dân trong việc chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất, chế biến trước mắt tỉnh giao cho Trung tâm giống cây trồng (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) liên kết với Nhà đầu tư, với Viện Nghiên cứu Bông Nha Hố để kịp thời cung ứng giống cho vụ trồng Bông năm sau (năm 2012); sau đó đơn vị đảm nhiệm chức năng này có thể bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm giống cây trồng, cần thiết Nhà nước thành lập Trung tâm giống Bông, hoặc do doanh nghiệp (Nhà đầu tư, Chi nhánh, các Trạm của các Viện) thành lập.

4.4. Tổ chức mạng lưới Khuyến Nông, Khuyến Công phù hợp với lộ trình phát triển diện tích, quy mô sản xuất, chế biến và các cơ sở tiểu thủ công nghiệp để cùng với Nhà đầu tư, Nhà Khoa học, Nhà nông tiếp thu, triển khai thực hiện các Dự án, Đề án một cách đồng bộ và hiệu quả. 

 4.5. Tại các vùng sản xuất Bông vải không tập trung nhưng có sản lượng Bông từ 2.000 đến 3.000 tấn Bông sẽ xây dựng và tạo sự liên kết giữa nhà chế biến Bông (doanh nghiệp đỡ đầu) ở các Cụm Công nghiệp với chủ trang trại phát triển các cơ sở chế biến quy mô công suất cho phù hợp. 

4.6. Xây dựng Cơ chế, Chính sách khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế liên kết với người dân phát triển vùng nguyên liệu, như thuê đất, đề nghị được góp vốn bằng quyền sử dụng đất để trồng Bông nguyên liệu; sản xuất, cung ứng giống và thu hút lao động vào làm tại các cơ sở chế biến; liên kết chế biến Bông phục vụ cho các cơ sở chế biến quy mô lớn. Thu hút đầu tư, có chính sách ưu đãi đối với các Dự án sản xuất như: Hấp, tẩy, nhuộm, kéo sợi, dệt công nghiệp, dệt vải thổ cẩm, may công nghiệp. Hướng dẫn nhà đầu tư đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sơn La, hỗ trợ lập Dự án đầu tư để cấp Chứng nhận đầu tư và được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn. Đối với các Dự án có suất đầu tư lớn, hướng dẫn tạo điều kiện để nhà đầu tư vay vốn tín dụng ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển, ODA, FDI...

5. Tiêu thụ sản phẩm 

5.1. Thị trường tiêu thụ Bông xơ, sợi, vải

Việt Nam có một số khu vực có thể trồng được Bông như Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Nguyên. Diện tích khoảng 8.000 ha, sản lượng năm cao nhất khoảng 12.000 tấn Bông, mới đáp ứng được dưới 10% nhu cầu cho ngành dệt may trong nước. Cây Bông đang phải cạnh tranh với các cây trồng khác do đó diện tích, sản lượng bông trên toàn quốc tăng không đáng kể. 

Theo Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã giao việc thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân và cho các đơn vị đầu mối là Công ty Cổ phần Bông Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty Cổ phần SXKD nguyên liệu Dệt may Việt Nam, Viện nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố. Chính phủ cũng đã chỉ đạo hình thành Quỹ bình ổn giá bông, hình thành Hiệp Hội người trồng Bông và kinh doanh Bông, vải, sợi, đảm bảo cho người nông dân yên tâm về thị trường tiêu thụ Bông.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La tiêu thụ Bông hạt hiện có Công ty Cổ phần Sợi Việt An và Công ty Cổ phần Bông Việt Nam đang đầu tư, thu mua Bông và thực hiện ký hợp đồng theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ những yếu tố nói trên có thể nhận định: Thị trường Bông xơ, sợi nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt, may Việt Nam cũng thấp hơn nhiều so với nhu cầu. Nhà nước đã có giải pháp bình ổn giá thu mua để khuyến khích và đảm bảo thu nhập, tránh rủi ro cho người trồng Bông.

5.2. Thị trường dệt, may 

- Đáp ứng, cung cấp nguyên liệu Bông xơ, sợi, bông có giá trị kinh tế cao (Bông màu) từng bước đáp ứng nhu cầu Bông, sợi tạo tiền đề để ngành dệt may Sơn La phát triển theo hướng đặc thù, có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và Quốc tế. 

- Tiêu thụ sản phẩm cho người trồng Bông, gia công, chế biến, dệt thổ cẩm theo hướng: Doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua với người dân theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mạng lưới thu mua của doanh nghiệp đến từng hộ dân tạo sự gắn kết giữa nhà đầu tư kinh doanh với người trực tiếp sản xuất, cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro. 

- Sản phẩm Bông, sợi của tỉnh Sơn La sẽ tham gia trực tiếp vào hàng hoá xuất khẩu do đó phải tuân thủ Luật Chống cạnh tranh, độc quyền và chống phá giá của Tổ chức Thương mại thế giới, đồng thời phải tuân thủ các cam kết, quy định chung của WTO đối với hàng dệt, may Việt Nam, việc đăng ký chất lượng, đăng ký nhãn mác, thương hiệu, xuất xứ hàng hoá, minh bạch các khoản hỗ trợ là việc phải tổ chức thực hiện đúng quy định.

6. Xây dựng mô hình khảo nghiệm

- Xây dựng mô hình khảo nghiệm vùng nguyên liệu tập trung có tưới quy mô từ 50 ha trở lên gắn với các doanh nghiệp, chủ trang trại (nhà đầu tư), Trạm Khuyến Nông - Nông dân góp đất và canh tác, Viện Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, Trạm giống; Nhà nước hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, máy nông nghiệp, thu hái, nhà xưởng cơ sở chế biến bông hạt, kho bãi bảo quản.

- Xây dựng mô hình cho vùng có sản lượng Bông lớn nhưng diện tích trồng Bông không tập trung hình thành mối liên kết các cơ sở thu mua, sơ chế, đóng gói Bông và liên kết điểm trung tâm với các điểm vệ tinh trong việc phát triển tiểu thủ công nghiệp.
- Xây dựng mô hình và cơ chế vận hành đối với doanh nghiệp gắn kết với người nông dân hình thành chuỗi giá trị cho ngành dệt may tỉnh Sơn La: Mô hình sản xuất chế biến đồng bộ từ vùng nguyên liệu - Bông hạt - Bông xơ - hấp tẩy - nhuộm - kéo sợi - dệt - may trên địa bàn của một địa phương.

- Xây dựng mô hình trồng Bông xen với các cây trồng khác và cây Cao su chưa khép tán; 

- Xây dựng mô hình trồng Bông bền vững trên đất dốc, phát triển cây Bông với việc phát triển rừng phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái.

- Xây dựng mô hình vườn ươm thực nghiệm tại vùng có điều kiện đất đai, thổ nhưỡng khó khăn.

- Xây dựng mô hình trình diễn về công nghệ sản xuất, từ khâu làm đất, canh tác, thu hoạch, chuyên canh Bông phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu, nhân lực của tỉnh Sơn La.

III. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ƯU TIÊN

- Dự án Quy hoạch phát triển nguyên liệu cây Bông vải gắn với công nghiệp sơ chế, chế biến Bông tỉnh Sơn La đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

- Xây dựng, ban hành Cơ chế, Chính sách khuyến khích phát triển cây Bông tại tỉnh Sơn La; 

- Hoàn thành việc xây dựng và đưa Nhà máy cán Bông hạt công suất 125 tấn/ngày tại Cụm Công nghiệp Gia Phù đi vào hoạt động trong năm 2012; 

- Thực hiện một số dự án nghiên cứu khoa học về: phục tráng giống Bông màu địa phương; Dự án nghiên cứu lai tạo, tuyển chọn giống Bông có năng suất, chất lượng, phù hợp với điều kiện tỉnh Sơn La; Dự án áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong khâu sản xuất, chế biến, sản phẩm phụ trợ từ cây Bông vải;
- Dự án xây dựng mô hình trồng Bông xen với các cây trồng khác và cây Cao su chưa khép tán; Dự án xây dựng mô hình trồng Bông bền vững trên đất dốc;

- Xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại - thu hút đầu tư đối với sản phẩm chế biến từ Bông vải Sơn La, từ Bông vải màu Sơn La, quảng bá, trình diễn các mô hình trồng Bông có hiệu quả kinh tế cao;

- Tăng cường công tác Khuyến Nông kết hợp với Khuyến Công cho phát triển cây Bông, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo và thông tin tuyên truyền để nâng cao trình độ cho người trồng Bông gắn với phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho việc phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

IV. VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm: Nguồn vốn doanh nghiệp, vốn vay của doanh nghiệp; vốn Ngân sách Nhà nước cấp, vốn Chương trình 30a, vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vốn hỗ trợ Phát triển Cụm Công nghiệp; vốn Khoa học, vốn Sự nghiệp Khuyến Nông, Khuyến Công, vốn đầu tư của người trồng Bông và các nguồn vốn huy động khác. 

Tổng vốn đầu tư: 471 tỷ đồng, bình quân 94,3 tỷ đồng/năm. Trong đó:

- Vốn Ngân sách Nhà nước: 118,6 tỷ đồng, chiếm 25,1%. 

- Vốn huy động của các doanh nghiệp: 293 tỷ đồng, chiếm 62,2%.

- Các nguồn vốn khác: 59,6 tỷ đồng, chiếm 12,6 %, bao gồm:

+ Vốn Khoa học: 2,3 tỷ đồng (theo Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

+ Vốn Khuyến Nông, Khuyến Công: 1,7 tỷ đồng;

+ Vốn vay theo Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: 30 tỷ đồng;

  + Vốn liên doanh, liên kết đầu tư cho khảo nghiệm giống Bông mới và xây dựng các cơ sở vệ tinh cho nhà máy: 1 tỷ đồng;

+ Người trồng cây Bông vải tự đầu tư: 24,6 tỷ đồng.

V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Công tác quy hoạch 

1.1. Quy hoạch diện tích cho phát triển cây Bông giai đoạn 2011 - 2020:

-  Tiến hành lập quy hoạch phát triển cây Bông vải trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020. 

- Tiến hành rà soát, quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, căn cứ kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp và vùng nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp khác.

- Quy hoạch diện tích đất vùng chuyên trồng cây Bông vải có thâm canh, tưới ẩm, áp dụng công nghệ sản xuất, canh tác trên đất dốc; vùng trồng xen canh giữa cây Bông vải và các cây màu, cây Lâm nghiệp, cây Công nghiệp khác đảm bảo quản lý, sử dụng tài nguyên đất một cách khoa học, đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo trong công tác quy hoạch sử dụng đất.  

 1.2. Quy hoạch cơ sở sơ chế Bông: Trên cơ sở quy hoạch vùng trồng Bông đã được phê duyệt, tiến hành lập quy hoạch cơ sở sơ chế, chế biến Bông và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Bông đến năm 2030: 

1.3. Quy hoạch dệt, may: Lập quy hoạch phát triển cơ sở dệt, may, tiểu thủ công nghiệp dệt, may tỉnh Sơn La đến năm 2030.

2. Đầu tư

2.1. Nhà Nước đầu tư:

- Đầu tư cho công tác lập, công bố quy hoạch;

- Hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng được áp dụng: Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 48/NQ-CP của Chính phủ;

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp đối với đầu tư phát triển vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho công nghiệp chế biến và đầu tư nhà máy sản xuất theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất giống Bông: Điện, đường giao thông, hệ thống tưới tiêu, hệ thống xử lý chất thải; thiết bị, công nghệ hiện đại cho các Trung tâm, Trại giống, nương giống, vườn giống, các trang trại.

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung: Đường giao thông, thuỷ lợi. Ngoài ra cho phép lồng ghép hỗ trợ phát triển cây Bông, giống, vật tư nông nghiệp, cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu như Chương trình 30a, Chương trình 135 và nguồn vốn Ngân sách địa phương.

2.2. Thu hút đầu tư:

a) Vùng nguyên liệu

- Liên kết đầu tư giữa các cơ sở chế biến, thu mua với người trồng Bông để áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ khâu làm đất, canh tác, thu hoạch, bảo quản, sơ chế, xây dựng các điều kiện về chỉ dẫn địa lý, đăng ký chất lượng, thương hiệu hàng hoá.

- Nhà nước có Chính sách khuyến khích các Nhà Khoa học, các tổ chức Khoa học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước bỏ vốn nghiên cứu khoa học về giống Bông.

- Khuyến khích các doanh nghiệp (bà đỡ) hỗ trợ cho dân làm, cam kết thu mua hết sản phẩm cho người sản xuất. 

- Khuyến khích các nhà đầu tư từ nguyên liệu đến sản xuất ra sản phẩm hàng hoá tiêu dùng và tiến hành từng bước như: tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm để quyết định mở rộng quy mô đầu tư, tránh những rủi ro trong đầu tư.

c) Sơ chế, chế biến: 

- Nhà nước không trực tiếp đầu tư các cơ sở, sơ chế, chế biến Bông. Nhà nước hỗ trợ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh theo Dự án và quy hoạch. Về quy mô, công suất, công nghệ nhà đầu tư căn cứ vào hiệu quả đầu tư sản xuất bông quyết định trên cơ sở định hướng quy hoạch của Nhà nước.

- Các cơ sở chế biến kinh doanh Bông tham gia liên kết với nhau và tham gia Hiệp Hội ngành nghề sản xuất Bông, để đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh, Nhà nước hỗ trợ bình ổn giá, tiếp cận thị trường thông qua Hiệp Hội. 

3. Khoa học, Công nghệ

3.1. Về giống Bông 

- Xây dựng các Đề tài nghiên cứu, Dự án áp dụng khoa học để tuyển chọn, lai tạo và sử dụng các giống Bông vải có năng suất cao, giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tỉnh Sơn La, đảm bảo đủ giống Bông cho sản xuất trên địa bàn và từng bước cung cấp cho tỉnh khác; 

- Áp dụng khoa học công nghệ kết hợp với quy mô cơ sở, quy trình sản xuất giống đủ điều kiện giải quyết một cách toàn diện, đồng bộ như: Đủ số lượng, đúng thời vụ, đảm bảo chất lượng, đồng đều, năng suất, cho ra sản phẩm Bông xơ giá trị kinh tế cao.

 - Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học, nhất là công nghệ gen để tạo ra giống Bông đột biến có năng suất cao và hàm lượng xơ cao hơn hẳn những giống hiện có.

- Trồng khảo nghiệm các giống cây Bông, xây dựng mô hình sản xuất cây Bông cho sản lượng, chất lượng cao và bảo tồn phát triển cây Bông màu.
3.2. Sản xuất, chế biến: 

- Áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến và phát huy hiệu quả công nghệ truyền thống trong sản xuất, chế biến Bông. 

- Xây dựng và áp dụng các mô hình sản xuất có hiệu quả; xây dựng mô hình trồng Bông xen với các cây trồng khác và cây Cao su chưa khép tán; Xây dựng mô hình trồng Bông bền vững trên đất dốc,... 

- Áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, thiết bị hiện đại, công cụ cải tiến có năng suất cao trong các khâu sản xuất (làm đất, chăm bón, thu hoạch), sơ chế, chế biến và sản xuất sản phẩm phụ trợ từ cây Bông. Đối với vùng nguyên liệu có diện tích rộng, địa hình đồng nhất, các yếu tố tự nhiên thuận lợi cho tưới tiêu cần lập Dự án đầu tư thành vùng trồng Bông có tưới và đưa công nghệ làm đất, canh tác, thu hoạch tiên tiến để khai thác tối ưu các lợi thế đưa năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế của vùng nguyên liệu. Đối với những nơi có diện tích không tập trung, áp dụng sản xuất, canh tác, chế biến truyền thống kết hợp với cải tiến công cụ, áp dụng công nghệ canh tác, sản xuất thủ công và bán công nghiệp phù hợp nhằm giảm sức lao động, rút ngắn thời gian sản xuất cho người trồng Bông đặc biệt là khâu thu hoạch, sơ chế Bông.

4. Tổ chức và phát triển nguồn nhân lực

- Tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý nông nghiệp, nhất là cán bộ khuyến nông cấp huyện, xã để chuyển giao, tập huấn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền nâng cao trình độ sản xuất cho người trồng Bông.
- Xây dựng các Đề án Khuyến Công hỗ trợ cho các cơ sở sơ chế, chế biến để phát triển tiểu thủ công và nghề tại địa bàn, từng bước nâng cao kỹ thuật cung cấp nguồn nhân lực cho các nhà máy chế biến, dệt, may và các Cụm Công nghiệp.

- Thực hiện các Dự án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, tạo nguồn lực lao động cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Đề án đào tạo lao động của tỉnh đến năm 2020 đã được phê duyệt).

- Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp xã trong công tác quản lý Dự án, giám sát việc ký kết, thực hiện hợp đồng của các bên với người dân thuộc xã quản lý, quản lý phát triển sản xuất theo quy hoạch (theo Đề án tổ chức quản lý Nhà nước ngành Nông nghiệp và PTNT cấp xã).
- Liên kết: Nhà đầu tư - Người nông dân - Nhà Khoa học - Nhà nước trong việc thực hiện hợp đồng: Theo nội dung công việc, lao động, tư vấn kỹ thuật, quản lý để phát huy hết nguồn lực cho phát triển sản xuất, trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật đảm bảo quyền, nghĩa vụ các bên tham gia.

5. Tổ chức sản xuất, chế biến

5.1. Tổ chức trồng trọt và sản xuất giống Bông:

- Thực hiện hình thức liên kết sản xuất giữa người trồng Bông với các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và hỗ trợ của Nhà nước, trong đó nòng cốt là doanh nghiệp với vai trò là Nhà đầu tư vùng nguyên liệu Bông vải.

- Hình thành Hội người sản xuất Bông, hình thành Hội nghề, làng nghề gắn với sơ chế Bông và phát triển Cụm công nghiệp.

- Liên kết hỗ trợ, hợp tác: Nhà đầu tư cơ sở chế biến - Nhà đầu tư trồng Bông, Người nông dân - Nhà kinh doanh Bông, vải - Nhà cung cấp vật tư, công nghệ, máy móc thiết bị, các nhà đầu tư lĩnh vực khác để hỗ trợ, hợp tác trong việc áp dụng khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả đầu tư - sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hoá, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Nâng cao năng lực, trang bị phương tiện cho cơ sở quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống, chất lượng sản phẩm hàng hoá đảm bảo quản lý ở tất cả các khâu: sản xuất, đăng ký chất lượng, bao bì, nhãn mác, cung ứng, cam kết và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá. 

- Hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho người trồng Bông, chú trọng phát triển kinh tế tổ hợp tác, HTX, chủ trang trại, hộ sản xuất lớn làm nòng cốt để thực hiện. Chính quyền địa phương thực hiện công tác tiếp nhận trung gian giữa Nhà đầu tư kinh doanh với các thành phần kinh tế tham gia sản xuất Bông vải, đồng thời quản lý, giám sát việc thực hiện các Cơ chế, Chính sách đang áp dụng đối với các Nhà đầu tư và nhân dân của địa phương mình quản lý.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế xây dựng Trạm, Trại, Vườn giống Bông. Ưu tiên đầu tư phát triển giống phục vụ mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cao, bao gồm các Dự án giống: Giống Bông màu thuần, giống Bông màu biến đổi gen, giống Bông lai, giống Bông nhập ngoại, giống Bông thường biến đổi gen... công nghệ sản xuất giống công nghiệp, công nghệ lai tạo giống, công nghệ biến đổi, bắn gen...
5.2. Thu hoạch, bảo quản, sơ chế, vận tải, chế biến:

- Áp dụng cơ giới hoá, công nghệ thu hoạch Bông giảm công lao động, xây dựng kho bảo quản đạt tiêu chuẩn; xây dựng các cơ sở cán tách Bông hạt làm vệ tinh tại các xã và cụm xã (có diện tích trồng Bông trên 100 ha) giảm chi phí vận chuyển, tăng chất lượng nguyên liệu.

- Tận dụng lợi thế vận tải đường thuỷ đối với các vùng sản xuất Bông dọc 2 bên bờ Hồ Thuỷ điện Hòa Bình, Hồ Thuỷ điện Sơn La, giảm cước vận tải, ưu tiên đầu tư các cơ sở thu gom, sơ chế, đóng gói có lợi thế vận tải đường thuỷ.

- Phát triển vùng sản xuất Bông dọc 2 bên bờ sông, suối thuận lợi cho sử dụng máy bơm nước tưới di động cho các nương Bông giảm chi phí kênh, mương, đường ống, giảm chi phí vận chuyển máy móc, thiết bị trong các khâu làm đất, canh tác, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch và vận chuyển sản phẩm.

- Khuyến khích đầu tư chiều sâu, sử dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhằm tiết kiệm nguyên liệu, điện, nước... bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

- Xây dựng các Nhà máy hiện đại có công suất lớn, công nghệ dây truyền liên hoàn từ sơ chế, chế biến Bông xơ, kéo sợi và các sản phẩm khác từ cây Bông vải tại các Cụm Công nghiệp tại huyện Phù Yên, Sông Mã, Mai Sơn tiến tới hình thành các cơ sở dệt, may, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc.

6. Xúc tiến thương mại đối với sản phẩm Bông vải, sợi Sơn La

6.1. Tiêu thụ sản phẩm cho người trồng Bông:

- Đảm bảo lợi ích của người trồng bông thông qua việc thực hiện tốt việc ký kết hợp đồng và tiêu thụ sản phẩm giữa các hộ trồng bông với các Nhà đầu tư, cơ sở chế biến (theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Ưu tiên cấp giấy Chứng nhận đầu tư đối với các Dự án đầu tư vùng nguyên liệu gắn với đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho người trồng Bông.

- Các Nhà đầu tư phải công khai Chính sách đầu tư, thu mua, giá cả và thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Nhà nước quản lý đầu tư, sản xuất, thu mua sản phẩm theo Quy hoạch.

6.2. Chiến lược sản phẩm Bông xơ, sợi Sơn La có tính cạnh tranh cao và hướng đến thị trường xuất khẩu:

- Xác định phát triển sản phẩm Bông vải Sơn La đủ sức cạnh tranh trên thị trường về chất lượng, giá cả, đóng góp tích cực vào chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam và đảm bảo các điều kiện mỗi sản phẩm phải gắn liền với địa trí, xuất xứ hàng hoá, văn hóa truyền thống, công nghệ sản xuất, minh bạch các cơ chế, chính sách hỗ trợ, bảo hộ phải tuân thủ các Quy định của tổ chức WTO.

- Chiến lược sản phẩm Bông ổn định về sản lượng, chất lượng: Các Nhà đầu tư cần phải luôn nâng giá thu mua Bông cao đủ để cạnh tranh với sản phẩm trồng trọt trên cùng đơn vị diện tích để người nông dân so sánh hiệu quả và ký hợp đồng với Nhà đầu tư. Đối với chất lượng Bông xơ, Nhà đầu tư hoặc người trồng Bông cần phải ký hợp đồng với các Trung tâm cung cấp giống (trong hợp đồng phải gắn kết trách nhiệm về chất lượng sản phẩm giống và Bông hạt);

- Chiến lược xúc tiến thương mại cho sản phẩm Bông, sợi Sơn La: Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến phải xây dựng xuất xứ và đăng ký chất lượng cho từng khâu, từng phân đoạn sản xuất theo quy trình ISO, cuối cùng đăng ký nhãn mác hàng hoá, xây dựng, đăng ký thương hiệu, bản quyền bảo hộ trong nước và Quốc tế.

- Chiến lược quảng bá để tiêu thụ sản phẩm Bông xơ và thu hút đầu tư sản xuất ra sản phẩm sợi, vải, may mặc của tỉnh Sơn La:

+ Xây dựng bộ Quy chuẩn chất lượng Bông xơ tiêu biểu Sơn La, tiến hành bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu theo 3 cấp: tỉnh, huyện, xã. Gửi sản phẩm và hồ sơ sản phẩm đã được bình chọn để tham gia bình chọn hàng công nghiệp tiêu biểu cấp vùng, cấp Quốc gia, khu vực Quốc tế hàng năm (do Bộ Công Thương tổ chức); 

+ Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm Bông xơ, sợi (nêu tính trội, hiệu quả kinh tế, số lượng, lợi thế đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La) thông qua các Hội Chợ triển lãm ngành dệt may, hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong nước và Quốc tế để đạt mục tiêu chính là thu hút đầu tư chế biến từ Bông xơ ra sợi, sợi ra vải, thu hút các Nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đầu tư các cơ sở may mặc trên địa bàn tỉnh Sơn La.
+ Nhà nước ban hành Quy chuẩn chất lượng sản phẩm từ Bông cho vùng, địa phương, loại sản phẩm và hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu Bông theo Quy chuẩn chung; 

- Chiến lược tạo ra sản phẩm Bông vải đặc trưng, mang lại hiệu quả kinh tế cao khi đầu tư, thân thiện với môi trường:

+ Trên địa bàn tỉnh Sơn La có giống Bông vải địa phương có màu đặc trưng (màu nâu, màu vàng), đặc thù (nơi khác không có), chất lượng xơ rất tốt, có màu tự nhiên (không phải qua công nghệ tẩy, hấp, nhuộm màu) do đó giảm giá thành (có giá trị kinh tế cao), không sử dụng hoá chất (thân thiện với môi trường). Các điều kiện nêu trên đủ điều kiện để xây dựng Chiến lược sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu cho loại Bông màu Sơn La.
+ Cần có giải pháp phù hợp và đầu tư tương xứng với tiềm năng phát triển sản phẩm mang tầm Quốc gia và Quốc tế: Đầu tư Dự án Khoa học nghiên cứu bảo tồn nguồn gen, gìn giữ, phục tráng giống Bông màu; Dự án áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ gen để lai tạo, bắn gen tạo ra màu tự nhiên theo nhu cầu nhà sản xuất, tăng năng suất, làm tăng giá trị kinh tế của giống Bông màu. 

+ Quy hoạch vùng sản xuất phù hợp về quy mô diện tích, điều kiện tự nhiên, thu hút chọn Nhà đầu tư, lựa chọn công nghệ sản xuất, chế biến Bông từ Bông màu và tiến hành đầy đủ các bước, các quy trình để đảm bảo đăng ký, công bố quyền bảo hộ đối với sản phẩm Bông màu Sơn La. Tiến hành quảng bá thu hút đầu tư và tiêu thụ sản phẩm từ Bông màu Sơn La.

7.  Cơ chế và Chính sách

- Các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố áp dụng Cơ chế liên kết “Bốn nhà” và chỉ đạo tổ chức sản xuất, điều tiết thị trường, điều hành việc thu mua sản phẩm theo hợp đồng ký kết với người sản xuất Bông vải.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, cung ứng giống, vật tư, phân bón, đầu tư trồng Bông làm nguyên liệu, xây dựng cơ sở chế biến Bông thành sợi, được giao đất, thuê, khoán đất theo Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các Quy định của pháp luật hiện hành; được hưởng các Chính sách hiện hành của tỉnh và của Nhà nước. Tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để đầu tư trở lại thực hiện Dự án phát triển cây Bông vải theo kế hoạch bằng thu thuế tài nguyên hàng năm.

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất Bông có tưới, hoặc áp dụng sản xuất công nghiệp bằng nguồn vốn qua Bộ Nông nghiệp và PTNT. Nâng cấp hệ thống thuỷ lợi hiện có bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu và các nguồn vốn ngân sách khác.

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng kho bảo quản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch cây Bông vải được áp dụng tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản.

- Chính sách thương mại và thị trường: Hỗ trợ cho việc xúc tiến thương mại và tiếp thị theo Dự án được duyệt. Khuyến khích các huyện, xã, các đơn vị thực hiện xúc tiến thương mại - thu hút đầu tư kinh doanh các sản phẩm có nguyên liệu từ Bông vải Sơn La, khai thác lợi thế riêng có để trở thành sản phẩm đặc trưng riêng, phát huy lợi thế của địa phương để xuất khẩu hàng hoá.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương

Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế xây dựng các Dự án chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện.

Bố trí quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến, dệt, may gắn với vùng nguyên liệu Bông vải, thu hút các nhà đầu tư trồng cây Bông vải gắn với công nghiệp chế biến sản phẩm từ cây Bông vải trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Cùng với các đối tác, các Viện nghiên cứu về cây Bông vải, các Nhà đầu tư tổ chức triển khai Đề án, áp dựng trồng khảo nghiệm cây Bông vải và các mô hình sản xuất, canh tác, áp dụng các quy trình công nghiệp từ khâu làm đất đến khâu chế biến sản phẩm từ cây Bông vải có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 

Tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tư vấn xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá cho người trồng Bông và nhà sản xuất kinh doanh Bông vải trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tổng hợp dự toán các Dự án có quy mô lớn, điển hình báo cáo UBND tỉnh xin hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương và tổ chức triển khai theo quy định.

Chỉ đạo Trung tâm Khuyến Công - Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện Chương trình, Đề án, Kế hoạch đào tạo cán bộ kỹ thuật cơ sở và dự toán cho từng hạng mục, trình Sở Tài chính phê duyệt, ký và thanh lý hợp đồng với các tổ chức tham gia đào tạo; chủ trì kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình đào tạo, báo cáo đánh giá Chương trình đào tạo hàng năm.

Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến Công  thuộc Sở phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến Nông, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tổ chức thực hiện phát triển vùng nguyên liệu và đặc biệt là việc ký kết hợp đồng, tiêu thụ sản phẩm theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo lợi ích cho người trồng Bông cũng như doanh nghiệp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực nông nghiệp. Chịu trách nhiệm chủ trì phối với với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát diện tích đất đưa vào quy hoạch cho trồng cây Bông vải. Xây dựng quy hoạch phát triển cây Bông vải gắn với phát triển công nghiệp chế biến từ nay đến năm 2020. Có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế thực hiện các Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Ưu tiên và đầu tư kinh phí cho các Đề tài khoa học, Dự án nghiên cứu, tuyển chọn các giống Bông địa phương có giá trị kinh tế cao, lai tạo các giống Bông có năng suất cao, có tính cạnh tranh cao trên thị trường, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến cho sản xuất Bông vải trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện Đề án. Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn vốn, quản lý nguồn vốn đầu tư từ NSNN. Thực hiện quyết toán vốn đầu tư, tổ chức thẩm tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành.

5. Các ngành có liên quan

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các đơn vị, địa phương, các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình về quy hoạch đất đai, khoa học kỹ thuật, công nghệ, máy móc thiết bị, xúc tiến thương mại, quản lý tài chính và tổ chức thực hiện Dự án.

6. UBND các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm, phối hợp với Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan trong công tác quy hoạch, kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án.

7. Trung tâm Khuyến Nông tỉnh 

Phối hợp Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển công nghiệp cùng với Trung tâm Khuyến Nông các huyện, thành phố triển khai việc tư vấn kỹ thuật, thực hiện các Dự án, Đề án khoa học, xây dựng mô hình vận động cơ sở, các tổ chức, cá nhân thực hiện. 
Thực hiện việc ký kết hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ, tập huấn, đào tạo với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

8. UBND các xã, phường, thị trấn

Tổ chức huy động nhân dân tham gia thực hiện Dự án, là cơ quan giám sát, kiểm tra trực tiếp việc triển khai thực hiện Dự án của Nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho người trồng bông và giám sát việc các tổ chức cá nhân thực hiện việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với người trồng Bông về giống cây Bông vải trên địa bàn tỉnh theo Pháp lệnh Giống cây trồng.

9. Các đơn vị sản xuất kinh doanh Bông vải, nhà đầu tư

- Thực hiện Dự án đầu tư vùng nguyên liệu và cơ sở sơ chế, chế biến Bông vải theo quy hoạch của UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức liên kết bốn nhà: Nhà nước, Nhà Khoa học, Nhà nông và Nhà đầu tư, chế biến tiêu thụ nông sản để phát triển vùng nguyên liệu Bông vải cho phát triển ngành dệt may.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh Bông vải, Nhà đầu tư các cơ sở hạ tầng, cơ sở chế biến, các chủ trang trại có diện tích trồng Bông lớn, các chủ Dự án các đơn vị chủ lực, nòng cốt trên địa bàn làm nhiệm vụ dịch vụ, tư vấn về: Giống, kỹ thuật nông nghiệp, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ Bông vải cho người trồng Bông. Tổ chức liên kết bốn nhà: Nhà nước, Nhà Khoa học, Nhà nông và Nhà đầu tư, chế biến tiêu thụ nông sản để phát triển vùng nguyên liệu Bông vải và ngành vải sợi, may trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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